MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 10-2024
	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức, năng lực, dạng thức
	                                                          Tổng % điểm

	
	
	
	Dạng thức 1

TN-4 
	Dạng thức 2:
Chọn đúng, sai
	Dạng thức 3:
TL
	

	
	
	
	NB
	TH
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	

	1
	Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
	-Toạ độ của vectơ. 
	C1-NL1

	
	
	
	
	
	
	
	32,5%-35%

	
	
	-Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.
	
	
	
	
	
	
	
	C4
NL3
	

	
	
	-Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ. 
	C2-NL1 
	
	
	2a

NL1
	
	
	C5-NL1
	
	

	
	
	-Vị trí tương đối và góc giữa 2 đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
	
	
	
	2b

NL1
	2c

NL2
	
	
	
	

	
	
	Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng
	C3 -NL1
	
	
	
	2d

NL2
	C5-NL1
	
	
	

	
	
	Ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng
	C4,C5 NL1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đại số tổ hợp
	Các quy tắc đếm (quy tắc cộng, quy tắc nhân)
	C6- NL1 
	
	1a

NL1
	
	
	C1-NL1
	
	
	27,5%-30%


	
	
	Hoán vị, chỉnh hợp
	C7- NL1 
	
	1b

NL1
	1c, 1d

NL1
	
	
	
	
	

	
	
	Tổ hợp
	C8-

NL1
	
	3a

NL1
	3b

NL2
	
	
	
	
	

	
	
	Nhị thức Newton với số mũ không quá 5
	C9- NL1 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Một số yếu tố thống kê và xác suất .

	Số gần đúng và sai số
	
	
	4a

NL1
	
	
	
	
	
	35,0%-37,5%

	
	
	Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.
	C10- NL1
	C11- NL1
	
	4b,4c

NL2
	
	
	
	
	

	
	
	Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu
	
	
	
	4d

NL2
	
	
	
	
	

	
	
	Xác suất cuả biến cố
	
	C12 NL2
	
	3c

NL2
	
	
	
	C3-NL3
C2-NL2
	

	
	
	Các quy tắc tính xác suất
	
	
	
	
	3d

NL2
	
	
	C6
NL3
	

	Tổng
	10
	2
	4
	9
	3
	1
	1
	4
	

	Tổng điểm
	2,5
	0,5
	4,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ chung (%)
	30%
	40%
	30%
	100%



Ghi chú: 

Phần I. (3,0 điểm)


12 câu TNKQ (0,25 điểm /câu); Phần tự luận mỗi ý 0,5 điểm.

Phần II.(4,0 điểm): 4 câu đúng sai (1,0 điểm/câu)

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.


 - Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.


- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.


- Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.


Phần III.(3,0 điểm): Tự luận

- Cột 2 và cột 3 ghi tên chủ đề như trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018, gồm các chủ đề đã dạy theo kế hoạch giáo dục tính đến thời điểm kiểm tra. 


- Cột 14 ghi tổng % số điểm của mỗi chủ đề.


- Tỉ lệ các mức độ đánh giá: Nhận biết khoảng từ 30-40%; Thông hiểu khoảng từ 30-40%; Vận dụng khoảng từ 20-30%.

- Tỉ lệ điểm TN khoảng 70%, TL khoảng 30%.

BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY
	Năng lực
	Cấp độ tư duy

	
	Dạng thức 1: 

TN-4 phương án
	Dạng thức 2:

Chọn đúng, sai
	Dạng thức 3:

Tự luận

	
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD

	Tư duy và lập luận toán học
	10
	1
	0
	4
	4
	
	1
	1
	0

	Giải quyết vấn đề toán học
	0
	1
	0
	0
	5
	3
	0
	0
	1

	Mô hình hoá toán học
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	Tổng 
	10
	2
	0
	4
	9
	3
	1
	1
	4


MA TRẬN ĐẶC TẢ CHI TIẾT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 10-2024
	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Mức độ nhận thức, năng lực, dạng thức 
	

	
	
	
	
	Dạng thức 1
	Dạng thức 2
	Dạng thức 3: TL
	Tổng % điểm

	
	
	
	
	NB
	TH
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	

	1
	Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
	-Toạ độ của vectơ. 

	Nhận biết:

– Nhận biết được toạ độ của vectơ đối với một hệ trục toạ độ. Câu 1

– Tìm được toạ độ của một vectơ, độ dài của một vectơ khi biết toạ độ hai đầu mút của nó.

– Sử dụng được biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ trong tính toán.

Vận dụng:

– Vận dụng được phương pháp toạ độ vào bài toán giải tam giác. 

– Vận dụng được kiến thức về toạ độ của vectơ để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: vị trí của vật trên mặt phẳng toạ độ,...).

Vận dụng cao:

– Vận dụng được kiến thức về toạ độ của vectơ để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).
	C1-NL1

	
	
	
	
	
	
	
	32,5%-35%

	
	
	-Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ. 
	Nhận biết:

– Viết được phương trình đường thẳng tổng quát dạng cơ bản Câu 2 dạng thức 1

Thông hiểu:
– Thiết lập được phương trình của đường thẳng trong mặt phẳng khi biết: một điểm và một vectơ pháp tuyến; biết một điểm và một vectơ chỉ phương; biết hai điểm. Câu 2 a,c dạng thức 2

Câu 1 a dạng thức 3
- Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng Câu 2b- dạng thức 2

Vận dụng:

– Tính được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng bằng phương pháp toạ độ.

– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn (đơn giản, quen thuộc).

Vận dụng cao:

– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).
	C2- NL1 
	
	
	2a

NL1
	
	C1
a
	
	
	

	
	
	-Vị trí tương đối và góc giữa 2 đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
	
	
	
	
	2b

NL1
	2c

NL2
	
	
	
	

	
	
	Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng
	Thông hiểu:

– Thiết lập được phương trình đường tròn khi biết toạ độ tâm và bán kính; biết toạ độ ba điểm mà đường tròn đi qua Câu 3 dạng thức 1, 
- Xác định được tâm và bán kính đường tròn khi biết phương trình của đường tròn. Câu 2 d dạng thức 2 

Vận dụng:

– Thiết lập được phương trình tiếp tuyến của đường tròn khi biết toạ độ của tiếp điểm.

– Mối liên hệ giữa đường tròn và đường thẳng Câu 1 b dạng thức 4
	C3 - NL1
	
	
	
	2d

NL2
	
	C1

b
	
	

	
	
	Ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng
	Nhận biết:

– Nhận biết được ba đường conic bằng hình học.

– Nhận biết được phương trình chính tắc
của ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ. Câu 4,5 dạng thức 1
Vận dụng:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn (đơn giản, quen thuộc) với ba đường conic (ví dụ: giải thích một số hiện tượng trong Quang học,...).

Vận dụng cao:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với ba đường conic.
	C4,

C5 NL1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đại số tổ hợp
	Các quy tắc đếm (quy tắc cộng, quy tắc nhân)
	Nhận biết 
– Công thức số các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp Câu 6, Câu 7, Câu 8 dạng thức 1

Câu 1b, 3a dạng thức 2

Câu 1 dạng thức 3

Thông hiểu:
– Tính được số các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. 
– Vận dụng được quy tắc cộng và quy tắc nhân trong một số tình huống đơn giản (ví dụ: đếm số khả năng xuất hiện mặt sấp/ngửa khi tung một số đồng xu,...).– Vận dụng các bài toán đếm đơn giản các đối tượng trong Toán học, trong các môn học khác cũng như trong thực tiễn (ví dụ: đếm số hợp tử câu 1c,d, 3b dạng thức 2
Câu 2 a dạng thức 3
	C6- NL1 
	
	1a

NL1
	
	
	
	
	
	27,5%-30%



	
	
	Hoán vị, chỉnh hợp
	
	C7- NL1 
	
	1b

NL1
	1c, 1d

NL1
	
	
	C2

a
	
	

	
	
	Tổ hợp
	
	C8-

NL1
	
	3a

NL1
	3b

NL2
	
	
	
	
	

	
	
	Nhị thức Newton với số mũ không quá 5
	   Nhận biết số các số hạng trong nhị thức Newton 

Câu 9 dạng thức 1
	C9- NL1 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Một số yếu tố thống kê và xác suất .

	Số gần đúng và sai số
	Nhận biết : Nhận biết tìm mốt của số liệu thống kê, tìm số trung bình cộng khi biết độ chính xác .  

Câu 10 dạng thức 1, 

câu 4a dạng thức 2
Thông hiểu: 
Tìm phương sai , độ lệch chuẩn, tứ phân vị và mốt Câu 4b,c,d dạng thức 2
	
	
	4a

NL1
	
	
	
	
	
	35,0%-37,5%

	
	
	Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.
	
	C10- NL1
	C11- NL1
	
	4b,4c

NL2
	
	
	
	
	

	
	
	Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu
	
	
	
	
	4d

NL2
	
	
	
	
	

	
	
	Xác suất cuả biến cố
	Nhận biết:

– Nhận biết được một số khái niệm về xác suất cổ điển: phép thử ngẫu nhiên; không gian mẫu; biến cố (biến cố là tập con của không gian mẫu); biến cố đối; định nghĩa cổ điển của xác suất; nguyên lí xác suất bé. 
Thông hiểu:

– Mô tả được không gian mẫu, biến cố trong một số thí nghiệm đơn giản .Tính được xác suất.

 Câu 3c dạng thức 2
Câu 12 dạng thức 1, 
câu 3d dạng thức 2
Vận dụng: 
Vận dụng kiến thức để tính xác suất liên quan đến thực tế.

 Câu 3 dạng thức 3, 
câu 3 b dạng thức 3
	
	C12 NL2
	
	3c

NL2
	
	
	
	C2

b
	

	
	
	Các quy tắc tính xác suất
	
	
	
	
	
	3d

NL2
	
	C3

a
	C3

b
	

	Tổng
	
	10
	2
	4
	9
	3
	1
	1
	4
	

	Tổng điểm
	
	3,0
	4,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ chung (%)
	
	30%
	40%
	30%
	100%



